
1 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ '08/02/1994 '151939552 SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Quản lý khách hàng

2 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ '26/12/1992 '095178510 BẾN THÀNH Chuyên viên - Quản lý khách hàng

3 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ '12/09/1994 '187095749 HAI BÀ TRƯNG Chuyên viên - Quản lý khách hàng

4 Nguyễn Thùy Dung Nữ '28/03/1993 '013317961 TÂY HỒ Chuyên viên - Quản lý khách hàng

5 Phạm Thị My Sa Nữ '11/12/1994 '031761815 QUANG TRUNG Chuyên viên - Quản lý khách hàng

6 Đào Thị Hải Yến Nữ '25/09/1993 '135626463 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

7 Nguyễn Hương Giang Nữ '14/03/1992 '031693117 ĐÔNG HẢI PHÒNG Chuyên viên - Quản lý khách hàng

8 Nguyễn Thị Thuận Nữ '05/02/1992 '125391492 Kinh Bắc Chuyên viên - Quản lý khách hàng

9 Nguyễn Thanh Bình Nam '11/11/1994 '164520703 QUANG TRUNG Chuyên viên - Quản lý khách hàng

10 Đinh Thị Hoa Nữ '26/08/1992 '163220916 TÂY HỒ Chuyên viên - Quản lý khách hàng

11 Nguyễn Thị Hải Nam Nữ '26/09/1993 '163071932 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

12 Phạm Ngọc Vân Nữ '16/08/1991 '070942522 TÂY HỒ Chuyên viên - Quản lý khách hàng

13 Ngô Thị Phương Nữ '11/02/1994 '013271972 NAM HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

14 Trần Thị Bích Thùy Nữ '07/05/1994 '184127943 THANH XUÂN Chuyên viên - Quản lý khách hàng

15 Nguyễn Thị Tuấn Anh Nữ '19/12/1994 '036194000670 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

16 PHẠM THÚY QUỲNH Nữ '11/11/1992 '091628857 THÁI NGUYÊN Chuyên viên - Quản lý khách hàng

17 Đoàn Thị Vân Anh Nữ '01/11/1994 '013103524 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

18 Trần Thanh Vân Nữ '15/04/1992 '164434539 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

19 Trần Thị Phương Nữ '26/04/1991 '173447562 THANH XUÂN Chuyên viên - Quản lý khách hàng

20 Lê Thị Ngọc Linh Nữ '28/03/1994 '174221922 QUANG TRUNG Chuyên viên - Quản lý khách hàng

21 NGUYỄN TRỌNG VINH Nam '01/11/1992 '125561287 Kinh Bắc Chuyên viên - Quản lý khách hàng
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22 Ngô Anh Đức Nam '02/12/1994 '187302999 NAM HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

23 Lương Đức Thịnh Nam '18/08/1991 '168347456 HAI BÀ TRƯNG Chuyên viên - Quản lý khách hàng

24 Dương Thị Thanh Dung Nữ '06/06/1992 '122044836 CẦU GIẤY Chuyên viên - Quản lý khách hàng

25 Nguyễn Thị Thúy Hường Nữ '24/04/1994 '101242124 TÂY HỒ Chuyên viên - Quản lý khách hàng

26 Phạm Thị Thu Hương Nữ '22/12/1994 '152017067 TÂY HỒ Chuyên viên - Quản lý khách hàng

27 Đỗ Thị Thu Thảo Nữ '14/08/1993 '145592743 TỪ LIÊM Chuyên viên - Quản lý khách hàng

28 Nguyễn Tuấn Anh Nam '24/07/1994 '142770755 QUANG TRUNG Chuyên viên - Quản lý khách hàng

29 Trần Thị Thanh Thảo Nữ '17/12/1993 '025098700 TP HỒ CHÍ MINH Chuyên viên - Quản lý khách hàng

30 Nguyễn Thị Thủy Nữ '02/09/1994 '031194000876 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

31 Bùi Thị Ngát Nữ '10/05/1994 '152034971 THÁI BÌNH Chuyên viên - Quản lý khách hàng

32 Hoàng Vũ Hà Nữ '22/03/1993 '173353055 THĂNG LONG Chuyên viên - Quản lý khách hàng

33 Nguyễn Thị Hường Nữ '08/03/1994 '013411408 THANH XUÂN Chuyên viên - Quản lý khách hàng

34 Lê Thanh Tùng Nam '07/11/1992 '163057744 SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Quản lý khách hàng

35 Nguyễn Hữu Phước Nam '18/06/1994 '013316513 NAM HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

36 Nguyễn Thị Vân Hồng Nữ '04/05/1994 '173789477 THANH XUÂN Chuyên viên - Quản lý khách hàng

37 Nguyễn Thuỳ Dương Nữ '15/03/1994 '013071735 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

38 Lê Trung Dũng Nam '05/11/1994 '017272595 TÂY HỒ Chuyên viên - Quản lý khách hàng

39 Trần Thị Hương Nữ '04/09/1994 '184043147 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý khách hàng

40 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ '13/08/1992 '012933835 TÂY HỒ Chuyên viên - Quản lý khách hàng

41 Dương Văn Tiến Nam '06/11/1990 '031556627 Vũng Tàu - Côn Đảo Chuyên viên - Quản lý khách hàng

42 Vũ Thị Hằng Nữ '09/02/1993 '151976198 THANH XUÂN Chuyên viên - Giao dịch viên

43 Tào Thanh Loan Nữ '28/09/1993 '173364097 THANH HOÁ Chuyên viên - Giao dịch viên

44 Nguyễn Thị Ngân Hà Nữ '05/11/1994 '187187692 QUANG TRUNG Chuyên viên - Giao dịch viên

45 Đỗ Thị Nam Nữ '07/01/1993 '142596366 THANH XUÂN Chuyên viên - Giao dịch viên

46 Nguyễn Thị Thúy Nữ '09/07/1992 '163181457 THANH XUÂN Chuyên viên - Giao dịch viên

47 An Thị Thùy Anh Nữ '29/01/1993 '173369441 THANH HOÁ Chuyên viên - Giao dịch viên

48 Ngô Kiều Oanh Nữ '20/03/1994 '142780608 THANH XUÂN Chuyên viên - Giao dịch viên

49 Hoàng Thúy Hiên Nữ '23/10/1993 '163250951 TÂY HỒ Chuyên viên - Giao dịch viên

50 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ '02/07/1994 '001194003327 SƠN TÂY Chuyên viên - Quản lý khách hàng



51 Nguyễn Huy Thành Nam '26/09/1994 '187404822 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý rủi ro

52 nguyễn mạnh thắng Nam '09/11/1993 '013320356 Đại La Chuyên viên - Quản lý rủi ro

53 Lê Bảo Ngọc Nữ '29/07/1990 '012692516 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý rủi ro

54 Nguyễn Thị Huệ Mỹ Nữ '02/09/1991 '060853945 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý rủi ro

55 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ '14/08/1993 '013117609 HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý rủi ro

56 Phạm Thu Hà Nữ '29/10/1993 '151956666 Đại La Chuyên viên - Quản trị tín dụng

57 Lê Thi Hoa Nữ '20/12/1993 '173894922 Đại La Chuyên viên - Quản trị tín dụng

58 Đặng Thị Thanh Nhàn Nữ '06/06/1991 '187063106 Đại La Chuyên viên - Quản trị tín dụng

59 Nguyễn Thị Hợp Nữ '27/01/1993 '017113847 Đại La Chuyên viên - Quản trị tín dụng

60 Đỗ Thị Miền Nữ '25/10/1992 '125537603 TRƯỜNG ĐÀO TẠO 
CÁN BỘ Chuyên viên - Tài chính kế toán

61 Nguyễn Minh Hằng Nữ '22/11/1992 '186867766 BA ĐÌNH Chuyên viên - Tổ chức nhân sự

62 Lã Thị Tuyết Mai Nữ '08/04/1993 '145506510 HƯNG YÊN Chuyên viên - Tài trợ thương mại

63 Nguyễn Thị Thanh Hường Nữ '17/06/1994 '013128603 HAI BÀ TRƯNG Nhân viên - Giao dịch viên

64 Lê Minh Nguyệt Nữ '19/08/1993 '174011848 HAI BÀ TRƯNG Nhân viên - Giao dịch viên

65 Hoàng Thương Huyền Nữ '25/05/1992 '173787431 Trung tâm tác nghiệp 
tài trợ thương mại

Chuyên viên Tác nghiệp tài trợ 
thương mại (làm việc tại Hà Nội)

66 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ '27/09/1993 '031193001743 Trung tâm tác nghiệp 
tài trợ thương mại

Chuyên viên Tác nghiệp tài trợ 
thương mại (làm việc tại Hà Nội)

67 Nguyễn Thị Ngọc Nữ '08/04/1991 '151863880 Trung tâm tác nghiệp 
tài trợ thương mại

Chuyên viên Tác nghiệp tài trợ 
thương mại (làm việc tại Hà Nội)

68 Đào Mạnh Cường Nam '19/08/1993 '060986884 Trung tâm tác nghiệp 
tài trợ thương mại

Chuyên viên Tác nghiệp tài trợ 
thương mại (làm việc tại Hà Nội)

69 Nguyễn Thu Hà Nữ '20/01/1992 '017130488 Trung tâm tác nghiệp 
tài trợ thương mại

Chuyên viên Tác nghiệp tài trợ 
thương mại (làm việc tại Hà Nội)

70 Lê Kiều Nguyên Nữ '09/12/1992 '013217025 Trung tâm tác nghiệp 
tài trợ thương mại

Chuyên viên Tác nghiệp tài trợ 
thương mại (làm việc tại Hà Nội)

71 Nguyễn Thị Anh Thơ Nữ '13/05/1992 '019192000028 Trung tâm Thanh toán Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế

72 Nguyễn Thị Bích Diệp Nữ '20/04/1994 '174670194 Ban Thông tin quản 
lý và Hỗ trợ ALCO Chuyên viên Hỗ trợ ALCO

73 Phan Chính Chiến Nam '24/07/1991 '145379655 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

74 Lê Thị Mỹ Linh Nữ '18/06/1994 '125574574 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

75 Phùng Thị Phương Anh Nữ '01/12/1993 '135577621 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

76 Lê Thị Hoàng Yến Nữ '28/04/1993 '152050935 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng



77 Nguyễn Thế Anh Nam '18/09/1993 '135625883 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

78 Mẫn Văn Long Nam '23/05/1994 '125569516 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

79 Nguyễn Thị Phương Nữ '10/03/1993 '063375608 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

80 Ngô Hồng Hạnh Nữ '04/06/1994 '163279888 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

81 Lê Văn Tùng Nam '13/01/1994 '017234203 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

82 Mẫn Thị Như Quỳnh Nữ '05/05/1993 '125492626 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

83 Trịnh Thị Minh Tâm Nữ '04/08/1993 '174078726 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

84 Nguyễn Thị Kim Tiến Nữ '10/10/1994 '187343815 Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

85 Nguyễn Thùy Dung Nữ '11/12/1992 '012928999 Ban Kinh doanh vốn 
& Tiền tệ

Chuyên viên Giao dịch phái sinh tài 
chính

86 Vũ Văn Vọng Nam '29/09/1992 '122044823 Ban Kinh doanh vốn 
& Tiền tệ

Chuyên viên Giao dịch phái sinh tài 
chính


